
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 78B ngõ 2-Tổ dân phố Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHA LÊ HOÀNG GIA

0110346554

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; - 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; - 
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; - Bán buôn đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và 
đồ dùng nội thất tương tự; - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn 
phòng phẩm; - Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; - Bán buôn 
đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu (trừ bán 
buôn dược phẩm và dụng cụ y tế)

4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(Không bao gồm thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện)

4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG PHA LÊ HOÀNG 
GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG GIA CRYSTAL GIFTS COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOANG GIA CRYSTAL GIFTS CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968484860 
Email: nguyenvandungddk@gmail.com phalehoanggia.vn

Fax:
Website:
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9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện; - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, 
da giày; - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu; 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; - Bán buôn máy móc, thiết bị 
y tế thông thường loại A,B,C (Điều 22, Điều 40 nghị định 
98/2021/NĐ-CP)

4659

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; - Bán buôn 
xi măng; - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; - Bán buôn 
kính xây dựng; - Bán buôn sơn, vécni; - Bán buôn gạch ốp lát 
và thiết bị vệ sinh; - Bán buôn đồ ngũ kim; - Bán buôn vật liệu, 
thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

4663

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); - Bán lẻ trong 
cửa hàng tiện lợi (Minimarket); - Bán lẻ trong cửa hàng kinh 
doanh tổng hợp khác

4711

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); - Bán lẻ trong 
cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

13. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

14. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

15. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

16. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

17. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

18. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

19. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

20. In ấn
(Trừ in tiền và dập khuôn tem)

1811

21. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ in tiền và dập khuôn tem)

1812

22. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310(Chính)

23. Sản xuất đồng hồ 2652

24. Đại lý du lịch 7911

25. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa; Kinh doanh lữ hành quốc 
tế (Điều 31 Luật Du lịch 2017)

7912

26. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990
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9.900.000.000 VNĐ

27. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
(trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng 
polyol trộn sẵn HCFC-141b; vật liệu xây dựng; hóa chất tại trụ 
sở)

3290

28. Lắp đặt hệ thống điện 4321

29. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

30. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

31. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền kim khí) 

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 037089006677

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 9, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 78B ngõ 2-Tổ dân phố Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN VĂN DŨNG Nam
22/12/1989 Kinh Việt Nam

13/03/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       037089006677
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 9, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 78B ngõ 2- Tổ dân phố Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN DŨNG Nam

22/12/1989 Kinh Việt Nam

13/03/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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